
TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3

TỔNG CHI 7,964,867,000 3,000,000,000 4,964,867,000 1,745,065,062 600,000,000 1,145,065,062 21.91 20.00 23.06
Trong đó: 0 0

1 Chi công tác quốc phòng 289,218,200 289,218,200 68,559,788 68,559,788 23.71 23.71
2 Chi an ninh trật tự 122,672,800 122,672,800 22,417,050 22,417,050 18.27 18.27
3 Chi sự nghiệp giáo dục 1,007,880,000 1,000,000,000 7,880,000 600,720,000 600,000,000 720,000 59.60 60.00 9.14
4 Chi sự nghiệp y tế 13,320,000 13,320,000 52,091,000 52,091,000 391.07 391.07
5 Chi sự nghiệp văn hóa xã hội 14,400,000 14,400,000 0 0 0.00 0.00
6 Chi sự nghiệp đài truyền thanh 48,475,200 48,475,200 9,118,800 9,118,800 18.81 18.81
7 Chi cho sự nghiệp TDTT 5,000,000 5,000,000 0 0 0.00 0.00
8 Chi Sự nghiệp môi trường 21,698,000 21,698,000 0 0 0.00 0.00
9 Chi sự nghiệp nông lâm- thủy lợi 42,720,400 42,720,400 8,180,100 8,180,100 19.15 19.15

10 Chi sự nghiệp giao thông 530,000,000 500,000,000 30,000,000 0 0 0.00 0.00 0.00
11 Chi sự nghiệp thị chính 0 0
12 Chi hoạt động thương mại 0 0
13 Chi hoạt động quản lý nhà nước 3,828,960,475 1,500,000,000 2,328,960,475 602,007,173 602,007,173 15.72 25.85
14 Chi hoạt động Đảng cộng sản VN 602,215,220 602,215,220 133,159,011 133,159,011 22.11 22.11
15 Chi hoạt động các đoàn thể chính trị XH 773,424,105 773,424,105 133,387,340 133,387,340 17.25 17.25
16 Hoạt động của các tổ chức khác 85,782,000 85,782,000 19,148,400 19,148,400 22.32 22.32
17 Hoạt động phụ vụ người có công với CM 0
18 Chi cho hưu xã 354,897,600 354,897,600 88,724,400 88,724,400 25.00 25.00
19 Chi cho sự nghiệp xã hội 40,980,000 40,980,000 7,552,000 7,552,000 18.43 18.43
20 Dự phòng 109,023,000 109,023,000 0 0.00
21 Chênh lệch thu chi 6 tháng đầu năm 0 0
21 Cải cách tiền lương 74,200,000 74,200,000
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